
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 121-123 đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

300.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

23/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN VIÊN ANH NGỮ

0110551659

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

2. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;

8559(Chính)

3. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

4. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Chi tiết: Hoạt động của các cơ sở và việc cung cấp các dịch vụ 
đáp ứng nhu cầu về thưởng thức văn hóa và giải trí cho khách 
hàng.

9000

5. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

6. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

7. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

8. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)

7320

9. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN VIÊN ANH 
NGỮ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THE ENGLISH COACH JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: THE ENGLISH COACH., JSC

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0965399900
Email: admin@theenglishcoach.vn

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐẶNG THỊ 
BÍCH 
PHƯƠNG

Số nhà 27 ngõ 59 
Đường Lê Lợi, 
Phường Quang 
Trung, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.000 90.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.000 90.000.000 30,000

0401970157
67

2 NGUYỄN 
TRUNG ĐỨC

số nhà 14, ngõ 
132, tổ 16, 
Phường Quan 
Hoa, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.000 90.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.000 90.000.000 30,000

0010950313
50

8. Cổ đông sáng lập:
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3 NGUYỄN CHÍ 
THÀNH

Số 37 ngõ Quỳnh, 
đường Bạch Mai, 
Phường Thanh 
Nhàn, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.000 90.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.000 90.000.000 30,000

0362000003
47

4 TRẦN BÌNH 
MINH

Phòng 210 Tòa 
nhà D2 Giảng Võ, 
Phường Giảng 
Võ, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.000 30.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.000 30.000.000 10,000

0010910438
67

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001091043867
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Phòng 210 Tòa nhà D2 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 210 Tòa nhà D2 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN BÌNH MINH Nam

28/08/1991 Kinh Việt Nam

03/06/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 24/11/2023 đến ngày 24/12/2023


